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[bookmark: _Hlk163737623][bookmark: _Hlk163727703][bookmark: _Hlk163737540]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: 
+ Khoản 1 Điều 12: “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền …”.
+ Khoản 4 Điều 27: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
+ Khoản 1, Khoản 2 Điều 111: 
“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
2. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định”.
+ Điều 118: Phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết
“Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết…”
- Tại Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách năm 2015 quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp, có quy định:
“h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP có quy định về quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.
2. Cơ sở thực tiễn
	Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND,
Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là nền tảng, là tiền đề và là nguồn động viên của chính quyền Thành phố đối với ngành giáo dục. Nghị quyết đã góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên Thành phố nỗ lực, cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi đem lại vinh quang cho Thành phố mang tên Bác. Kết quả cụ thể như sau: Năm học 2022 – 2023, căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 12 toàn quốc. Năm học 2023-3024, căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 toàn quốc, vị trí xếp loại tăng lên 10 bậc so với năm học 2022 -2023. Điều đó một lần nữa chứng minh việc Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là một quyết định mang tầm chiến lược.
Tuy nhiên, qua thực tiễn, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng nhận định bên cạnh những thành tích đạt được, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND còn một số vướng mắc, chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên và học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn Thành phố dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố và Quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. 
Trước đây, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. Trong đó, có quy định rõ mức chi cho học sinh đoạt giải thể dục, thể thao và một số giải khác. Nhưng đến nay, Quyết định 162 đã không còn phù hợp. Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND thì Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Hiện nay, Nghị quyết 02 mới chỉ quy định chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương; học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương; học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, kỳ thi khu vực, kỳ thi quốc gia, giải Nhất trong các kỳ thi cấp thành phố và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi. Nghị quyết số 02 chưa quy định chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt các giải Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời. Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. 
Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc mục đích duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu “Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đây là hoạt động thường niên để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông trên cả nước, là sân chơi cho học sinh giỏi thể thao trên cả nước.
Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức cấp Thành phố để tuyển chọn tham dự cấp Quốc gia hằng năm giúp các em các em học sinh, học viên trên địa bàn thành phố hình thành tư duy khởi nghiệp, có tư duy phát triển từ những tài nguyên đang có để tạo ra những sản phẩm, dự án với kết quả cao hơn trong tương lai. Cuộc thi mang đến cho học sinh, học viên phổ thông những trải nghiệm hành trình học hỏi, sáng tạo và mang khát vọng cống hiến xây dựng phát triển kinh tế Thành phố, kinh tế đất nước. Công tác khen thưởng sẽ là tấm gương khởi nghiệp cho các bạn học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố và học sinh cả nước từ đó làm nguồn cảm hứng và tin tưởng nuôi dưỡng ước mơ, luôn kiên nhẫn, luôn trách nhiệm trong cuộc đời của mỗi học sinh, học viên. Năm học 2022-2023: số Dự án tham gia cấp Thành phố là 40 Dự án, 03 Dự án được lọt vào vòng chung kết cấp Quốc gia và cả 03 Dự án đều đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Năm học 2023-2024: số Dự án tham gia cấp Thành phố là 52 Dự án, 03 Dự án được lọt vào vòng chung kết cấp Quốc gia, trong đó có 02 Dự án đều đạt giải Nhất và 01 Dự án đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Cuộc thi có Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng.
Văn hóa, văn nghệ trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Năm học 2022- 2023, Đoàn học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII tại Hà Nội, đạt giải 3 toàn đoàn, trong đó có 1 giải Nhất tiết mục. 


[bookmark: _Hlk163727137]Với những lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết để giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với ngành Giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của đất nước, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 
2. Quan điểm xây dựng văn bản
	- Kế thừa và phát triển các nội dung hợp lý tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 và  Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng chính sách khuyến khích thỏa đáng cho học sinh, học viên và sinh viên đoạt các giải cấp Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ, học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.
- Bảo đảm tính khả thi, khen thưởng kịp thời và tôn vinh học sinh, học viên và sinh viên đặc biệt xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Như Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ- HĐND ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố
2. Đối tượng áp dụng
Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 2 như sau:
“Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng giải Thể dục-Thể thao cấp toàn quốc; học sinh, học viên đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba cuộc thi văn hóa - văn nghệ toàn quốc và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp toàn quốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự và do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc do Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức”.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Chính sách 1: Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi,  cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và Thành phố
1.1. Mục tiêu của chính sách: Công nhận, suy tôn, động viên và khuyến khích các tài năng trẻ tiếp tục vươn lên phấn đấu đạt được thành tích cao hơn trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và ý tưởng khởi nghiệp.
1.2. Nội dung của chính sách:
- Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 2 như sau:
“Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng giải Thể dục-Thể thao cấp toàn quốc; học sinh, học viên đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba cuộc thi văn hóa - văn nghệ toàn quốc và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp toàn quốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự và do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc do Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức”.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Mức chi đối với học sinh, học viên:
a) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương được hưởng theo mức sau:
Huy chương Vàng (Nhất) : 200.000.000 đồng;
Huy chương Bạc (Nhì) : 160.000.000 đồng;
Huy chương Đồng (Ba): 120.000.000 đồng;
Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng.
b) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương được hưởng theo mức sau:
Huy chương Vàng (Nhất): 120.000.000 đồng;
Huy chương Bạc (Nhì): 90.000.000 đồng;
Huy chương Đồng (Ba): 75.000.000 đồng;
Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng.
c) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các môn học; nghiên cứu khoa học kỹ thuật và học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia được hưởng theo mức sau:
Giải Nhất: 50.000.000 đồng;
Giải Nhì: 40.000.000 đồng;
Giải Ba: 30.000.000 đồng;
Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng.
d) Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các môn học; nghiên cứu khoa học kỹ thuật và học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố được hưởng theo mức sau:
Cấp Tiểu học: 5.000.000 đồng;
Cấp Trung học cơ sở: 10.000.000 đồng;
Cấp Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên: 12.000.000 đồng”.
đ) Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 02 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.
- Bổ sung điểm f  vào sau điểm e khoản 1 Điều 3, cụ thể như sau:
“f) Học sinh, học viên đoạt Giải thể dục, thể thao và Giải cuộc thi văn hóa, văn nghệ cấp toàn quốc được hưởng theo mức sau:
Huy chương Vàng (Nhất): 7.500.000 đồng;
Huy chương Bạc (Nhì): 5.000.000 đồng;
Huy chương Đồng (Ba): 3.500.000 đồng;”
- Giải pháp thực hiện các chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Việc xây dựng chính sách cần có sự phối hợp giữa Sở Tài Chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao. Quy trình xây dựng văn bản cần xin ý kiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố để chính sách sát với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.
 Cần đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Ngoài ra có thể vận động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Chính sách 2: Bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và cấp Thành phố
2.1. Mục tiêu của chính sách: Ghi nhận, động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh.
2.2. Nội dung của chính sách:
Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 3, cụ thể như sau:
“e) Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND và khoản 2,3 Nghị quyết này được hưởng theo mức sau:
Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi của học sinh, học viên.
Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.”
2.3. Giải pháp thực hiện các chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Việc xây dựng chính sách cần có sự phối hợp giữa Sở Tài Chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao. Quy trình xây dựng văn bản cần xin ý kiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố để chính sách sát với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.
 Cần đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Ngoài ra có thể vận động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực để thi hành Nghị quyết
- Từ nguồn ngân sách Thành phố.
- Từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Dự kiến nguồn kinh phí từ ngân sách Thành phố dành cho khen thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế; giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi và khen thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế  tăng khoản 5 lần mức chi hiện hành (Do bổ sung đối tượng và mức thưởng).
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	Năm học 2022 - 2023
	Năm học 2023 -2024

	Tên giải thưởng
	Cơ cấu giải thưởng
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền

	HỌC SINH 

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	250,000,000
	50,000,000
	4
	200,000,000

	
	Nhì
	40,000,000
	20
	800,000,000
	40,000,000
	19
	760,000,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	390,000,000
	30,000,000
	39
	1,170,000,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	760,000,000
	20,000,000
	48
	960,000,000

	Học sinh giỏi Thành phố, khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	 
	 
	
	 
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	790,000,000
	10,000,000
	79
	790,000,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,964,000,000
	12,000,000
	247
	2,964,000,000

	GIÁO VIÊN

	Giáo viên giỏi Thành phố
	Nhất
	12,000,000
	26
	312,000,000
	12,000,000
	26
	312,000,000

	GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG HS GIỎI

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	227,500,000
	50,000,000
	4
	182,000,000

	
	Nhì 
	40,000,000
	20
	728,000,000
	40,000,000
	19
	691,600,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	354,900,000
	30,000,000
	39
	1,064,700,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	691,600,000
	20,000,000
	48
	873,600,000

	Học sinh giỏi Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	
	
	
	
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	718,900,000
	10,000,000
	79
	718,900,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,697,240,000
	12,000,000
	247
	2,697,240,000

	TỔNG CỘNG
	10,964,140,000
	
	
	12,700,140,000


[bookmark: _Hlk163637855]Dự kiến mức thưởng đề xuất (từ năm học 2023 - 2024) trở đi của học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ và cuộc thi học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp
	Tên giải thưởng
	Cơ cấu giải thưởng
	Mức thưởng dự kiến
	Số giải
	Thành tiền

	HỌC SINH
	 
	 
	 
	 

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	1
	50,000,000

	
	Nhì
	40,000,000
	2
	80,000,000

	
	Ba
	30,000,000
	2
	60,000,000

	Thể dục - thể thao toàn quốc
 
 
	Huy chương Vàng
	7,500,000
	240
	1,800,000,000

	
	Huy chương Bạc
	5,000,000
	140
	700,000,000

	
	Huy chương Đồng
	3,500,000
	150
	525,000,000

	 
 Giai điệu tuổi hồng toàn quốc
 
	Nhất
	7,500,000
	2
	15,000,000

	
	Nhì 
	5,000,000
	1
	5,000,000

	
	Ba
	3,500,000
	2
	7,000,000

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố
	 
	 
	 
	 

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	2
	20,000,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	3
	36,000,000

	GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG   

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	1
	45,500,000

	
	Nhì
	40,000,000
	2
	72,800,000

	
	Ba
	30,000,000
	2
	54,600,000

	Thể dục - thể thao toàn quốc
 
 
	Huy chương Vàng
	7,500,000
	240
	1,638,000,000

	
	Huy chương Bạc
	5,000,000
	140
	637,000,000

	
	Huy chương Đồng
	3,500,000
	150
	477,750,000

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố
	 
	 
	 
	 

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	2
	18,200,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	3
	32,760,000

	TỔNG CỘNG 
	6,274,610,000


Tổng số kinh phí khen thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi hiện là 12,700,040,000 đồng. Dự kiến sau khi bổ sung thêm đối tượng khen thưởng, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi sẽ là 18,974,650,000 đồng.
 2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết
- Tuyên truyền, phổ biến các thông tin, nội dung và các quy định của Nghị quyết.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện Nghị quyết.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Quý 3 năm 2024.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Hồ sơ đính kèm: 
(1) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết;
(2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết; 
(3) Báo cáo đánh giá thực trạng
(4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý;
(5) Bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
(6) Đề cương Dự thảo Nghị quyết;

	[bookmark: _Hlk144868597]Nơi nhận:
- Như trên (Kèm hồ sơ); 	
- Văn phòng ĐĐBQH& HĐND TP;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/VN).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH









